
Khung chương trình đào tạo 
 ngành Khoa học và Công nghệ Y Khoa 

TT Mã HP Tên học phần bằng tiếng Việt Số tín chỉ 

I Khối học phần cốt lõi 

1.1 HP đại cương 

1 MAT1.001 Giải tích 1 4 

2 MST1.001 Vi sinh y học 3 

3 PHY1.001 Vật lý đại cương 1 4 

4 PHY1.002 Vật lý đại cương 2 4 

5 CHE1.001 Hóa đại cương 1 4 

6 CHE1.002 Hóa đại cương 2 4 

7 CHE1.003 Hóa học hữu cơ 4 

8 BIO1.001 Sinh học tế bào 4 

9 BIO1.002 Di truyền học 3 

10 BIO1.003 Hóa sinh 3 

11 BIT2.007 Hóa hữu cơ 2 3 

12 MST1.002 Ngôn ngữ lập trình và dữ liệu cho khoa học y sinh  4 

1.2 HP chuyên ngành 

1 MST2.002 Sinh học tế bào nâng cao 3 

2 MST2.001 Giải phẫu và sinh lý người 4 

3 MST2.003 Mô và tế bào học 3 

4 MST2.004 Sinh lý bệnh ở người 3 

5 MST3.032 Bệnh học ở người 3 

6 BIT2.002 Hóa sinh 2 4 

7 MST2.037 Huyết học 3 

8 BIT2.008 Lý thuyết Miễn dịch học 4 

9 BIT2.011 Nhập môn Công nghệ sinh học tế bào động vật 3 

10 MST3.001 Vật liệu y sinh 2 

11 BIT3.005 Nhập môn Tế bào gốc 3 

12 MST3.002 Kỹ thuật mô 3 

13 MST3.035 Đạo đức trong nghiên cứu Y sinh học 2 

14 MST2.036 Tin sinh học, trí tuệ nhân tạo và học máy trong y học 4 

https://drive.google.com/file/d/10o5EvENiJj-SVsxzlI1_Cj7nWOnV1LNB/view
https://drive.google.com/file/d/1f3glGzGwbbd_Yg0u1Y2hXYxgTm4A3T2E/view
https://drive.google.com/file/d/1yMtT1ACjbDyl4_ZkqoE3Q-H3zq2w3Ij0/view
https://drive.google.com/file/d/1CRWJVoNkD1Z1ky0W682rQPRa_LuYksKY/view
https://drive.google.com/file/d/16Xps47naUI4ADf4y0y84xnHF2q6qxU9C/view
https://drive.google.com/file/d/11-QazY5rVAOkcK460lqVxI8eVn5tiGSV/view
https://drive.google.com/file/d/1nPvS_ProJvj3ogPAgLlftdebrGX8-7rI/view
https://drive.google.com/file/d/19YwRVlqPIrOAiJQRExiIKBjrE4dfiZ8o/view
https://drive.google.com/file/d/1oQGgNFjtzLYyC5-hcqqyzHf9Col169CU/view
https://drive.google.com/file/d/1zCjl7QcrqQlDsMqNGhVxGAWPkPowctJJ/view
https://drive.google.com/file/d/1ruWLtZ-EWpSH5TXeILvkJsC0ETriqH95/view
https://drive.google.com/file/d/1q4xuRVzZUfxuEx_UUeH6k5vuYOlViThP/view
https://drive.google.com/file/d/1L6Mkr_zBV5Mj5O9KPuNT-6s50vGX4tnu/view
https://drive.google.com/file/d/1u35k7kUUfk9oe6lDCR66DEo4tNe0sD7B/view
https://drive.google.com/file/d/1su9c4Nu_ccITQle0dtpubHh8wkn7T8Kd/view
https://drive.google.com/file/d/14LdZwQ7qgZRYQPCuGX4YgODV_FG6ZKpI/view
https://drive.google.com/file/d/1t0DtZMFDabi_V9PODgbOt8bLnBWD0a5G/view
https://drive.google.com/file/d/1f0YNbyKFrvg1KfcSaEGyU9kh6BqUZ5cz/view
https://drive.google.com/file/d/1y48Q6TZMmPew9Pqbgz_VuL9Rqc-qwodU/view
https://drive.google.com/file/d/1G6vJQlzqkS0IF4m21fezxyOV5Gxi02hg/view
https://drive.google.com/file/d/1ZNEcFviv_dk8EZCFJC2SZjAuqtXDdCi-/view
https://drive.google.com/file/d/1C4k1zt_4Y-NUxlSEmqIJ34N--H3b9YUI/view
https://drive.google.com/file/d/18zeAYf_BT2MsTrj8whdgBeZkkennn2wT/view
https://drive.google.com/file/d/1pWTJP9L9VBR3F4d9FPz2f66_rXt7zVfm/view
https://drive.google.com/file/d/1GfFhun56nZmWhYj_bAENoPnapifumDuh/view
https://drive.google.com/file/d/1iz2dwrAUXtoyWJ-o7YTBIZpgxTWTFqjQ/view
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15 MST3.003 Công nghệ nano y sinh 3 

16 MST3.033 Dược lý và độc chất 3 

17 MST3.022 Chẩn đoán hình ảnh 3 

18 MST3.004 Cảm biến sinh học và ứng dụng 3 

19 MST3.026 Thực tập 15 

1.3 Học phần bổ trợ 

1 FR2.001 Tiếng Pháp 2.1 4 

2 FR2.002 Tiếng Pháp 2.2 4 

3 MS1.003 
Những cở sở về luật quốc tế và hệ thống luật Việt 

Nam 
2 

II Khối học phần tự chọn 1 

1 PHI2.001 Triết học 3 

2.1 Học phần lựa chọn định hướng Khoa học Y sinh 

1 MST2.006 Vi khuẩn y học 3 

2 MST2.005 Nấm và Ký sinh trùng y học 3 

3 MST2.007 Virut y học 3 

4 BIT2.003 Hóa sinh phân tích 3 

5 BIT2.001 Sinh học phân tử 4 

6 BIT2.004 Thống kê sinh học 3 

7 MST2.035 Phân tích dữ liệu lâm sàng 3 

8 MST3.009 Chỉ thị phân tử cho xét nghiệm 3 

9 BIT3.006 Nhập môn Công nghệ Sinh học Y học 3 

10 BIT3.007 Công nghệ Protein 3 

11 MST2.021 Di truyền và Bệnh ở người 3 

12 MST3.010 Omics và Sinh học tính toán 3 

17 BIT3.013 Nhập môn Khoa học thần kinh 2 

14 MST3.012 Y học phân tử 3 

15 MST3.008 Sinh học và xét nghiệm ung thư 4 

16 MST3.031 Hóa sinh lâm sàng 3 

2.2 Học phần lựa chọn định hướng Kỹ thuật Y sinh 

1 MST2.014 Điện tử 3 

2 MST2.015 Điện tử số 3 

https://drive.google.com/file/d/1oD_erGdy2wdBmSptLhXw3Z9mO0B9JijJ/view
https://drive.google.com/file/d/10MjKDOtsDSbJ3-8iW4b5byTyIj3l58OG/view
https://drive.google.com/file/d/1r-Z6ERRKYI2IpaECYphYmEGkrqsLoPfT/view
https://drive.google.com/file/d/13_St8nc9lRjVfL0zqnTJeB6fim4eB5Ft/view
https://drive.google.com/file/d/1kUuOUr7pD0MVZ57Bc2Sru8XmBUf0idTY/view
https://drive.google.com/file/d/1YjB_kUftlj7voK9sPnml_04l2M1fZYKI/view
https://drive.google.com/file/d/1_GRt0FWADXBcu7d377Wll7uLDjEpgcnG/view
https://drive.google.com/file/d/1_GRt0FWADXBcu7d377Wll7uLDjEpgcnG/view
https://drive.google.com/file/d/1OG-jlvqMHQuvELPmcce2VNz_rGgvrx_6/view
https://drive.google.com/file/d/1W_UC_Dw6b21GM7QhHAme1Q3s45T378kC/view
https://drive.google.com/file/d/1qwma7j018EKwLaePz5eLp8UBnymRMtiV/view
https://drive.google.com/file/d/1EBuPXakE5zlrQpIZtjRmoG_CXbgRFOk3/view
https://drive.google.com/file/d/1VxPxBEE7KSLw6n5Z7KULsbkiu8zOlnwt/view
https://drive.google.com/file/d/1h34g4thnsOH8ObWClNr1Nztw5I1t75b1/view
https://drive.google.com/file/d/1wc9-MapozlgjJAhZDBQQtLv6qoOtaQOJ/view
https://drive.google.com/file/d/1q7xrKcCLZSpoQ6q_B1y9LpAmpKYi4Avt/view
https://drive.google.com/file/d/120jvFfRna-lBA2nM4bVGrAnv_uuyEZl0/view
https://drive.google.com/file/d/1QOCll6zX05loys963jXTyq0OcjVaYMni/view
https://drive.google.com/file/d/1xhiSO0Ch6exXXfBpCF3QlaJcfgExWUTf/view
https://drive.google.com/file/d/1kDdLyF_vQlzhW7FQnllpsMfph7jG6XyR/view
https://drive.google.com/file/d/1a183ZstnHa2RdQIMl63_sEI13jJNPisL/view
https://drive.google.com/file/d/1rxJpPIdjb882YUNhACRBeSOiBj2E71pa/view
https://drive.google.com/file/d/1P_1hMh_6qSprEGvtw0ONpPL5JB1sgnhI/view
https://drive.google.com/file/d/155LOwNyUI2cdkli3Xs_lMo-6rK8Ov3bf/view
https://drive.google.com/file/d/1B4dF0uT-Mb05eWvQtchnRkjfyQeHMKCJ/view
https://drive.google.com/file/d/1m6CBGR8vBqD2euQk_iPS5pRS9eNTT0rN/view
https://drive.google.com/file/d/1k_NbtW1I7lgw2Fce86bf5-9iepK-IHox/view


TT Mã HP Tên học phần bằng tiếng Việt Số tín chỉ 

3 MST2.011 Tín hiệu và hệ thống 3 

4 MST2.013 Vật lý y học 3 

5 MST2.016 Tín hiệu y sinh và mạch điện tử 4 

6 MST2.017 Xử lý tín hiệu sinh lý 3 

7 MST2.038 Thực hành Điện tử Y sinh 3 

8 MST3.014 Thiết bị Y tế 4 

9 MST2.018 Giới thiệu về Ảnh y tế 3 

10 MST2.019 Xử lý ảnh Y tế 3 

11 MST3.039 Nhận thức sinh học và thị giác máy tính 3 

12 MST3.030 Học sâu trong y học 3 

13 MST3.021 Cơ sinh học 3 

14 MST3.018 Xử lý và mô hình hóa tín hiệu y sinh 3 

15 MST3.020 Robot y hoc và phục hồi chức năng 3 

16 MST3.040 Hệ thống vi cơ điện tử trong y sinh 3 

17 MST3.013 Hệ thống vi xử lý 3 

18 MST3.037 Quang học Y sinh 3 

III Khối học phần tự chọn 2 

IV Học phần điều kiện 

1 QP1.001 An ninh quốc phòng 0 

 

https://drive.google.com/file/d/1GloboB9qExtzHNbsav-HfqXqt3YzNFIw/view
https://drive.google.com/file/d/1GrDBB5XObvcYPcdpo2HqJ0y6Y4qNiy1o/view
https://drive.google.com/file/d/1flhXdTJPt0mXlgrOpl3Nq-V7BRvbZsAR/view
https://drive.google.com/file/d/1yuLbDlwOsTyn94x7MunP9WrFLoY54lRn/view
https://drive.google.com/file/d/15vb8IkH9XW7p29m3NPMGvJl0rYne3mzR/view
https://drive.google.com/file/d/1A0k7zo2MRwYwpCpmRwc8Ndzu2ONGzfZF/view
https://drive.google.com/file/d/1fIA595Ev2tycEEOJmYyOuOw8_8yLDO3p/view
https://drive.google.com/file/d/1rYkh4YV808z-ONcIyiu1oABnjNml8q5i/view
https://drive.google.com/file/d/1y3sWc41LEl2UzfIFk2wEN8j5ImCwQ2X7/view
https://drive.google.com/file/d/1v8Wdpb4Yfr1Kt7UdbAeUw67UsFUHHEsm/view
https://drive.google.com/file/d/1LzlyTSuVs1GXChpsa6YFkvallr6V1gnV/view
https://drive.google.com/file/d/1P8Ny7k7Yu8qfbZW1vjLcUiOfOenda0ab/view
https://drive.google.com/file/d/1xgXC4zX1yHS5dxUYdkIl45tCVuQz2JJs/view
https://drive.google.com/file/d/1iw-U2wlTr02FYJ9qNzBZY6qLnaXLt6Bm/view
https://drive.google.com/file/d/1I1kNAg4anEZAisitmzOZKhVrjbwmKvAy/view
https://drive.google.com/file/d/1NuLmwDYToGW2Mjv2DUKUGm39zIA_c-4T/view

